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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	Đề số 4

	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
Bài 1. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng như hình 1 với các số liệu ban đầu như sau: số răng Z1=20, Z2=45, Z3=150, Z4=150, Z5=25, Z6=60, số vòng quay trục 1 là 600 vòng/phút. Hãy xác định:
         1/ Chiều quay của các bánh răng trong hệ thống? (Vẽ lại hình) (0,5 điểm)
         2/ Tỉ số truyền chung của hệ thống? (0,75 điểm)
         3/ Số vòng quay của trục 5? (0,25 điểm)
Bài 2. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng vi sai như hình 2, có Z1=120, Z2=25, Z’2=20, Z3=45, vận tốc góc bánh răng 1 là 1=150 s-1, bánh 3 là 3=120s-1 Xác định:
	1/ Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng đối với thanh truyền? (0,75 điểm)
	2/ Vận tốc góc của cần  C? (0,75 điểm)
	

Hình 1
	

Hình 2


Bài 3. (2,5 điểm) 
Cho bộ truyền xích con lăn có: công suất truyền động 5kW, số vòng quay đĩa xích bị dẫn 400 vòng/phút, số răng xích dẫn 23 răng, số răng xích bị dẫn là 69 răng,  khoảng cách trục sơ bộ 850mm, bước xích 19,75mm. Xác định:
	1/  Số mắc xích có xét đến nối xích dễ dàng? (1 điểm)
	2/ Khoảng cách trục chính xác? (0,75 điểm)
	3/ Lực tác dụng lên trục biết bộ truyền thẳng đứng? (0,75 điểm)
Bài 4. (2,5 điểm)
	          Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng, ăn khớp như hình 3. Khoảng cách trục 380mm, số răng Z1=22, Z2=100. Các bánh răng không dịch chỉnh, điều kiện góc nghiêng răng: biết 20080. Bộ truyền truyền moment xoắn T1=80000nmm Xác định: 
        1/ Monđun pháp của các bánh răng theo tiêu chuẩn và độ lớn góc nghiêng răng? (1 điểm)
         2/ Phương chiều và độ lớn các lực ăn khớp biết góc ăn khớp là 200? (1,5 điểm)
	

 Hình 3


Bài 5. (2 điểm)
	Xác định số bậc tự do của cơ cấu phẳng ở hình 4 và hình 5 (Vẽ lại hình, xác định khâu và khớp động)
	

Hình 4
	

Hình 5


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
				VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ
		
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	Đề số 3

	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
Bài 1. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng như hình 1 với các số liệu ban đầu như sau: số răng Z1=18, Z2=45, Z3=120, Z4=25, Z5=45, Z6=150, số vòng quay trục 1 là 600 vòng/phút. Hãy xác định:
         1/ Chiều quay của các bánh răng trong hệ thống? (Vẽ lại hình) (0,5 điểm)
         2/ Tỉ số truyền chung của hệ thống? (0,75 điểm)
         3/ Số vòng quay của trục 5? (0,25 điểm)
Bài 2. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng vi sai như hình 2, có Z1=120, Z2=25, Z’2=18, Z3=50, vận tốc góc bánh răng 1 là 1=150 s-1, bánh 3 là 3=105s-1 Xác định:
	1/ Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng đối với thanh truyền? (0,75 điểm)
	2/ Vận tốc góc của cần  C? (0,75 điểm)
	

Hình 1
	

Hình 2


Bài 3. (2,5 điểm) 
Cho bộ truyền xích con lăn có các thông số sau: công suất truyền 6kW, số vòng quay đĩa xích dẫn 400 vòng/ phút, số vòng đĩa xích bị dẫn là 200 vòng/phút, số răng xích dẫn là 25 bước xích 25,4mm, khoảng cách trục sơ bộ là 1000mm. Xác định:
	1/ Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn? (0,75 điểm)
	2/ Số mắc xích có xét đến việc nối xích thuận tiện? (1 điểm)
3/ Khoảng cách trục chính xác? (0,75 điểm)
Bài 4. (2,5 điểm)
	          Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng, ăn khớp như hình 3. Khoảng cách trục 600 mm, tỉ số truyền là 5, mođun răng là 8mm. Các bánh răng không dịch chỉnh, điều kiện góc nghiêng răng: biết 20080. Bộ truyền truyền moment xoắn T1=100000nmm Xác định: 
1/ Số răng Z1, Z2 và góc nghiêng răng (1 điểm)
2/ Phương chiều và độ lớn các lực ăn khớp biết góc ăn khớp là 200? (1,5điểm)
	

 Hình 3


Bài 5. (2 điểm)
	Xác định số bậc tự do của cơ cấu phẳng ở hình 4 và hình 5 (Vẽ lại hình, xác định khâu và khớp động)
	

Hình 4
	


Hình 5


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
				VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ



		
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	Đề số 2

	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
Bài 1. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng như hình 1 với các số liệu ban đầu như sau: số răng Z1=180, Z2=45, Z3=20, Z4=70, Z5=21, Z6=40, Z7=50, số vòng quay trục 1 là 800 vòng/phút. Hãy xác định:
         1/ Chiều quay của các bánh răng trong hệ thống? (Vẽ lại hình) (0,5 điểm)
         2/ Tỉ số truyền chung của hệ thống? (0,75 điểm)
         3/ Số vòng quay của trục 5? (0,25 điểm)
Bài 2. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng vi sai như hình 2, có Z1=50, Z2=20, Z’2=40, Z3=20, vận tốc góc bánh răng 1 là 1=120 s-1, bánh 3 là 3=150s-1 Xác định:
	1/ Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng đối với thanh truyền? (0,75 điểm)
	2/ Vận tốc góc của cần  C? (0,75 điểm)
	

Hình 1
	

Hình 2


Bài 3. (2,5 điểm) 
Cho bộ truyền đai thang loại D truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều, có khoảng cách trục ban đầu a=1000mm, đường kính bánh dẫn là d1=200mm, tỉ số truyền là 3. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn. Xác định:
1/ Chiều dài đai theo tiêu chuẩn? (1,25 điểm)
2/ Khoảng cách trục chính xác? (0,75 điểm)
3/ Góc ôm đai 1 theo khoảng cách trục chính xác? (0,5 điểm)
Bài 4. (2,5 điểm)
	          Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng, ăn khớp như hình 3. Khoảng cách trục 280mm, tỉ số truyền là 4, mođun pháp của bánh răng là 5mm. Các bánh răng không dịch chỉnh, điều kiện góc nghiêng răng: biết 20080. Bộ truyền truyền moment xoắn T1=95000nmm Xác định: 
1/ Số răng Z1, Z2 và góc nghiêng răng (1 điểm)
2/ Phương chiều và độ lớn các lực ăn khớp biết góc ăn khớp là 200? (1,5điểm)
	

 Hình 3


Bài 5. (2 điểm)
	Xác định số bậc tự do của cơ cấu phẳng ở hình 4 và hình 5 (Vẽ lại hình, xác định khâu và khớp động)
	

Hình 4
	

Hình 5


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
				VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	Đề số 1

	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
Bài 1. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng như hình 1 với các số liệu ban đầu như sau: số răng Z1=18, Z2=45, Z3=20, Z4=76, Z5=21, Z6=40, Z7=150, số vòng quay trục 1 là 980 vòng/phút. Hãy xác định:
         1/ Chiều quay của các bánh răng trong hệ thống? (Vẽ lại hình) (0,5 điểm)
         2/ Tỉ số truyền chung của hệ thống? (0,75 điểm)
         3/ Số vòng quay của trục 5? (0,25 điểm)
Bài 2. (1,5 điểm)
	Cho hệ thống bánh răng vi sai như hình 2, có Z1=20, Z2=45, Z’2=18, Z3=72, vận tóc góc bánh răng Z1 là 1=150 s-1, bánh răng Z3 là 1=105s-1 Xác định:
	1/ Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng đối với thanh truyền? (0,75 điểm)
	2/ Vận tốc góc của cần  C? (0,75 điểm)
	

Hình 1
	

Hình 2


Bài 3. (2,5 điểm) 
[bookmark: _GoBack]Cho bộ truyền đai dẹt truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1=8kW, khoảng cách trục là 1150mm, số vòng quay bánh dẫn là 1440 vòng/phút, bánh bị dẫn 450 vòng/phút, đường kính bánh dẫn d1=180mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn, hãy xác định:
1/ Góc ôm đai của bánh dẫn? (0,5 điểm)
2/ Chiều dài tính toán của dây đai và chiều dài dây đai cần thiết để có thể nối đai? (1 điểm)
3/ Giả sử lực căng ban đầu F0=800N. Hãy xác định hệ số ma sát tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn? ( 1 điểm)
Bài 4. (2,5 điểm)
	          Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng, ăn khớp như hình 3. Khoảng cách trục 250mm, số răng Z1=20, Z2=75. Các bánh răng không dịch chỉnh, điều kiện góc nghiêng răng: biết 20080. Bộ truyền truyền moment xoắn T1=100000nmm Xác định: 
1/ Monđun pháp của các bánh răng theo tiêu chuẩn và độ lớn góc nghiêng răng? (1 điểm)
2/ Phương chiều và độ lớn các lực ăn khớp biết góc ăn khớp là 200? (1,5 điểm)
	


Hình 3


Bài 5. (2 điểm)
	Xác định số bậc tự do của cơ cấu phẳng ở hình 4 và hình 5 (Vẽ lại hình, xác định khâu và khớp động)
	

Hình 4
	

Hình 5


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
				VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ
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